
TỔNG KẾT BỆNH ÁN RA VIỆN

MB - 2005

BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

Khoa Ngoại Tim Mạch

Họ và tên: LÊ MÔ Y NGUYÊN Tuổi: 17Năm sinh: 2005 Giới tính: Nam

Địa chỉ: Ma Nhe, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên

Số điện thoại: 0866  491 465

Mã Y Tế: 2218780  Số vào viện.: 22.4143Ngày ra viện: 09/12/2022Ngày vào viện: 05/12/2022

1. Bệnh sử: 

2. Chẩn đoán vào viện: Hở van 2 lá nặng bẩm sinh - Hở van 3 lá nặng - Dãn thất trái - Tăng áp phổi 

(PAPs: 70 mmHg) - Suy tim NYHA II-III - TD bệnh cơ tim không lèn chặt thất trái

3. Quá trình bệnh lý và diễn biến lâm sàng: Bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt.

Không khó thở, không sốt. Không tím.

Tim đều, ATTT 4/6. Phổi trong, phế âm rõ. Bụng mềm, gan lách không to.

Tiền căn thường bị phù 2 chân, hiện không phù. Kết mạc mắt vàng.

4. Kết quả cận làm sàng chính: - Chức năng tâm thu thất T tốt (EF 57%).

- Hở van 2 lá nặng, type IIIB+I, van dày, bộ máy dưới van tổn thương nhẹ, 2 trụ cơ ở vị trí bình thường, 

(VC 7.1mm). ERO 1.6cm2. MRV 200ml.

- Hở van 3 lá nặng, van dày, (VC 8.5mm). Tăng áp phổi (PAPs 70mmHg).

- Dãn lớn nhĩ trái, thất trái, không huyết khối.

- TAPSE 24mm. LV mass index 230g/m2.

5. Giải phẫu bệnh: 

6. Chẩn đoán ra viện: 

Bệnh chính: Hở van 2 lá nặng bẩm sinh - Hở van 3 lá nặng - Dãn thất trái - Tăng áp phổi (PAPs: 70 

mmHg) - Suy tim NYHA II-III - TD bệnh cơ tim không lèn chặt thất trái - Hội chứng gan tim

Bệnh kèm theo: 

7. Phương pháp điều trị:Điều trị nội khoa tích cực. Hiện tại chưa phẫu thuật được. Kiểm tra lại sau 6 

tháng điều trị nội khoa tích cực

8. Kết quả điều trị: Tình trạng người bệnh ra viện: Bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt.

Không khó thở, không sốt. Không tím.

Tim đều, ATTT 4/6. Phổi trong, phế âm rõ. Bụng mềm, gan lách không to.

Tiền căn thường bị phù 2 chân, hiện không phù. Kết mạc mắt vàng.

Hướng điều trị và các chế độ tiếp: Điều trị nội khoa tích cực. Hiện tại chưa phẫu thuật được. Kiểm tra lại 

sau 6 tháng điều trị nội khoa tích cực

Chủ nhiệm khoa duyệt

(Ký, họ tên)

Bác sĩ điều trị

(Ký, họ tên)
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